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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh đang học tại các 

trƣờng cấp III, Cao đẳng nghề đợt 2 và học sinh học lớp 7, lớp 8, lớp 9 

 tại các trƣờng cấp II  trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến hết 

ngày 11/10/2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 55 triệu liều vắc 

xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp 

tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vắc xin có công nghệ sản xuất khác nhau 

(vắc xin mRNA, vắc xin bất hoạt…). Mộtsố loại vắc xin phòng COVID-19 theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu 

của nhà sản xuất cũng cho thấy vắc xin có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở 

người lớn và người cao tuổi. Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt 

hiệu quả tối đa vắc xin phòng COVID-19.Bộ Y tế mở rộng đối tượng tiêm vắc xin 

cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi từ cao đến thấp và theo cung ứng 

vắc xin của Bộ Y tế. 

 II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng; 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; 

- Quyết định số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục 

quản lý, xử lý vỏ lọ vắc xin phòng COVID-19; 

- Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 



2 
 

- Căn cứ Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; 

- Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đối với trẻ em; 

- Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

- Căn cứ công văn số 5019/SYT-NVYD ngày 16/10/2021 của Sở Y tế Khánh 

Hoà về việc tiêm phòng vắc xin cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi; 

- Căn cứ công văn số 3809/KSBT-PCBTN  ngày 18/10/2021 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

từ 12 đến 17 tuổi; 

- Căn cứ Kế hoạch số 11420/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 

tuổi trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

- Căn cứ công văn 5866/SYT-NVYD ngày 24/11/2021 của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc phân bổ vắc xin Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. 

III. MỤC TIÊU 

- 100% học sinh đang học lớp 10, lớp 11, lớp 12 tại các trường cấp III, 

trường cao đẳng nghề triển khai tiêm đợt 2 và học sinh học lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại 

các trường cấp II trên địa bàn thành phố Nha Trang được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc 

xin phòng COVID-19 và tiêm cùng loại theo phân bổ của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nguyên tắc 

- Chiến dịch sẽ triển khai tại các trường cấp III, trường cao đẳng nghề đợt 2   

và các trường cấp II trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

- Sử dụng vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt 

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho trẻ em trong độ 

tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Thời gian 

- Thời gian triển khai ngày 26/11/2021 đến 28/11/2021 
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3. Đối tƣợng triển khai 

Trẻ em đang học tại các trường cấp III, các trường cao đẳng nghề triển khai 

tiêm đợt 2 trên địa bàn thành phố Nha Trang và học sinh học lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại 

các trường cấp II (Trẻ em đã mắc và điều trị COVID-19 trong vòng 6 tháng vẫn 

tiêm vắc xin phòng COVID-19;Học sinh ≥ 18 tuổi hiện đang học tại các trường vẫn 

triển khai tiêm chủng vắc xin).  

4. Địa điểm tiêm: 

Tại các trường cấp III, các trường cao đẳng nghề triển khai tiêm đợt 2 và các 

trường cấp II trên địa bàn thành phố Nha Trang 

(Thời gian, địa điểm cụ thể tại phụ lục đính kèm) 

V. PHƢƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

- Triển khai cơ bản như tiêm chủng mở rộng tại các trường cấp III, các 

trường cao đẳng nghề. Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang làm đầu mối tổ chức triển khai kế 

hoạch tiêm phòng COVID-19 cho tất cả trẻ đang học tại các trường cấp III trên địa 

bàn quản lý, triển khai tiêm tại các trường. 

- Đối với trẻ có bệnh nền, có tiền sử sốc phản vệ độ 3 với bất kỳ nguyên nhân 

gì chuyển tuyến đến tiêm tại các bệnh viện.   

- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin Comirnaty của Pfizer – BioNtech 

Pha loãng trước khi sử dụng. Sử dụng pha là dung dịch nước muối sinh lý 0.9 

% được cấp theo cùng vắc xin. 

- Liều lượng, đường tiêm: Tiêm bắp, liều 0.3 ml. 

- Lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 đến 4 tuần. 

- Sử dụng tiêm đủ 2 liều của cùng loại vắc xin cho trẻ đã được Bộ Y tế phê 

duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y 

tế. Vắc xin được sử dụng 02 liều cơ bản/ đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin. 

- Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các trường học (đối với các địa 

bàn tổ chức được học tập trung tại trường). Việc tổ chức tiêm thực hiên theo quy 

định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban 

hành kèm Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/07/2021 của Bộ Y tế. 

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Lập danh sách đối tƣợng 

- Tất cả học sinh từ lớp 10 đến hết lớp 12 (PTTH) triển khai tiêm đợt 2, học 

sinh học lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại các trường học cấp II trên địa bàn thành phố Nha 

Trang.  
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- Phối hợp với các trường rà soát, lập danh sách trẻ theo từng lớp ở mỗi 

trường. Lưu ý những trẻ nghỉ học, chuyển trường, trẻ học khác địa bàn sinh sống để 

tránh bỏ sót hoặc trùng lặp. 

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang phối hợp với 

ngành giáo dục thực hiện lập danh sách đối tượng được tiêm chủng theo địa bàn 

quản lý. 

- Danh sách phải đầy đủ các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa 

chỉ, điện thoại, số chứng minh/ thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế. (Lớp 

học, trường, tại cộng đồng). 

- Lưu ý: Thông tin chứng minh nhân dân/số thẻ bảo hiểm y tế để tích hợp 

trên hồ sơ sức khỏe 

Thống kê tổng số trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các trường cấp III, 

trường cao đẳng nghề như sau: 

STT Đơn vị Tên trƣờng 
Số 

lƣợng 

1 Phường Vĩnh Hòa Cao đẳng Du lịch Nha Trang 138 

2 Phường Vĩnh Thọ Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 1.014 

3 Phường Phương Sài  KTTH tỉnh Khánh Hòa 164 

4 Phường Vạn Thạnh GDTX-HN Nha Trang 131 

5 Xã Phước Đồng Trường cao đẳng nghề  1.738 

TỔNG CỘNG 
 

3.185 
 

Thống kê tổng số trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cụ thể tại các trường  

cấp III như sau: 

STT Đơn vị Tên trƣờng Số lƣợng 

1 Xã Vĩnh Thái Cao Bá Quát 454 

2 Xã Vĩnh Ngọc Cao Thắng 484 

3 Xã Vĩnh Thạnh Lương Thế Vinh 841 

4 Xã Vĩnh Phương Nguyễn Công Trứ 554 

5 Xã Vĩnh Trung Nguyễn Đình Chiểu 360 

6 Phường Vĩnh Hòa Lý Thái Tổ 1.060 

7 Phường Vĩnh Thọ Lý Thường Kiệt 485 

8 Phường Vĩnh Hải Mai Xuân Thưởng 1.370 

9 Phường Vĩnh Phước Nguyễn Khuyến 788 

10 Xã Vĩnh Lương Nguyễn Viết Xuân 692 
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11 Xã Vĩnh Hải  Phổ thông cơ sở Hermann 193 

12 Phường Ngọc Hiệp Lương Định Của 537 

13 Phường Phương Sơn Phan Sào Nam 420 

14 Phường Vạn Thạnh Trưng Vương 903 

15 Phường Phương Sài Võ Văn Ký 634 

16 Phường Xương Huân iSchool Nha Trang 308 

17 Phường Xương Huân Yersin 504 

18 Phường Lộc Thọ Thái Nguyên 1.363 

19 Phường Phước Hòa Trần Nhật Duật 622 

20 Phường Phước Tân Âu Cơ 1.106 

21 Phường Tân Lập Trần Quốc Toản 1.150 

22 Phường Vĩnh Nguyên Bạch Đằng 172 

23 Phường Vĩnh Nguyên Bùi Thị Xuân 835 

24 Xã Phước Đồng Lam Sơn 853 

25 Xã Phước Đồng Lê Thanh Liêm 437 

26 Phường Vĩnh Trường Trần Hưng Đạo 717 

27 Phường Phước Hải Nguyễn Hiền 1.235 

28 Phường Phước Long Võ Thị Sáu 1.202 

TỔNG CỘNG 
 

20.279 
 

2. Công tác thông tin, truyền thông 

- Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để phụ huynh, 

người giám hộ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19cho trẻ.Phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này; Chỉ định, chống chỉ 

định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm chủng. 

3. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tƣ tiêm chủng 

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về hoạt động tiêm chủng. 

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong tiêm chủng mở rộng thường xuyên và 

tiêm chủng dịch vụ sẵn có để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19 

tại tất cả các tuyến. Việc vận chuyển vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được 

đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin 
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tại các tuyến phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. Việc vận chuyển vắc xin đến điểm 

tiêm chủng thực hiện như sau: 

+ Trung tâm Y tế thành phố nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật trước từ 1 đến 3 ngày. 

+ Các đơn vị nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện vào 

sáng ngày thực hiện tiêm chủng (nhận và tiêm vắc xin trong ngày). 

- Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì phối hợp Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật chủ động điều phối. 

4. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

a) Phương án tổ chức của đầu mối tổng hợp  

- Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang làm đầu mối tổng hợp danh sách đăng 

ký đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 của các trường học cấp III, các trường 

cao đẳng nghề triển khai tiêm đợt 2 và học sinh lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại các trường 

cấp II đóng trên địa bàn thành phố. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (địa điểm tiêm, bàn ghế làm việc cho đội tiêm, ghế 

ngồi đảm bảo khoảng cách cho người được tiêm, máy tính có kết nối internet,...). 

Dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải y tế sau cuối buổi tiêm.Tham mưu UBND thành 

phố xin hỗ trợ Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ nhân lực tham gia công 

tác phục vụ hậu cần, đảm bảo công tác an ninh trật tự cho 01 địa điểm tiêm chủng 

phòng Vắc xin COVID-19 như sau: 

+ 01 chiến sĩ công an và 01 dân quân tự vệ đảm bảo công tác an ninh trật tự 

tại mỗi điểm tiêm. 

+ 08 nhân sự của Đoàn thanh niên hoặc sinh viên để hỗ trợ phân luồng, điều 

phối, thực hiện khai báo y tế, điền phiếu thông tin, kiểm tra đối chiếu danh sách 

trẻtiêm, nhập liệu thông tin phần mềm…và giám sát đảm bảo tuân thủ 5K theo quy 

định Bộ Y tế tại các điểm tiêm. Vào cuối ngày nhân viên nhập liệu gửi danh sách 

người được tiêm mỗi ngày về TTKSBT qua địa chỉ mail: 

nguyenthuthuy021972@gmail.com (sau khi kết thúc buổi tiêm 30 phút). 

+ Y tế trường phối hợp thực hiện các nội dung triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin cho học sinh trường mình quản lý. 

b) Tổ chức buổi tiêm chủng  

- Tổ chức tiêm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QQĐ-BYT ngày 26/7/202 của 

Bộ Y tế. 

- Cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện ký Phiếu đồng ý  tham gia tiêm 

chủng 

mailto:nguyenthuthuy021972@gmail.com
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- Thực hiện tiêm cho học sinh từ lứa tuổi cao đến thấp, thực hiện tiêm trường 

cấp III,cao đẳng nghề triển khai tiêm đợt 2 và học sinh học lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại 

các trường cấp II trên địa bàn thành phố Nha Trang tiêm cho những nơi đang là 

điểm nóng, tiêm hết trường này sang trường khác. 

- Đơn vị phụ trách điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng 

đúng quy trình, an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ chung mà Sở Y tế đã đề ra 

theo từng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế. Chủ động điều phối số đội tiêm phù 

hợp tại các điểm tiêm. 

- Thành lập tổ tiêm tại các trường. 

- Nhân viên tham gia tổ tiêm của trạm Y tế triển khai tiêm chủng.  

- Phòng khám đa khoa trên địa bàn hỗ trợ nhân lực trong quá trình triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin. 

- Bố trí tổ cấp cứu tại điểm tiêm trường học 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 01 chiều, đảm bảo giãn cách giữa các 

bàn, vị trí tiêm chủng.   

- Có sơ đồ hướng dẫn để việc thực hiện tiêm chủng dễ dàng thực hiện theo 

quy trình. 

- Đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế →Khu vực chờ trước tiêm chủng →Bàn 

khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng, ghi chép, vào sổ 

tiêm chủng →Khu vực ở lại theo dõi sau tiêm chủng. 

- Có tài liệu hướng dẫn chuyên môn về Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19, các tài liệu truyền thông cho người phụ huynh, học sinh.   

- Cử các đội tiêm theo đúng quy định (mỗi đội tiêm tương ứng với 1 bàn 

tiêm, gồm 01 khám sàng lọc, 01 lấy dấu hiệu trước tiêm, 01 thực hiện kỹ thuật 

tiêm, 01 theo dõi sau tiêm; tất cả đều phải được tập huấn về an toàn tiêm chủng). 

Một đội tiêm tương ứng với 1 bàn tiêm. Mỗi đội phải trang bị đầy đủ dụng cụ tiêm, 

vật tư tiêu hao, hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu cần thiết để xử 

trí cấp cứu. 

 c) Cán bộ thực hiện tiêm cho một bàn tiêm 

  - 01 cán bộ tiếp đón. 

- 01cán bộ y tế đo thân nhiệt, huyết áp. 

- 01 cán bộ y tế khám sàng lọc (Bác sĩ hoặc Y sĩ). 

- 01 cán bộ y tế thực hiện tiêm vắc xin. 

- 01 cán bộ y tế theo dõi sau tiêm. 
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Cán bộ phụ trách dƣợc: 

- Tại điểm tiêm: 01 cán bộ 

- Kho dược Trung tâm: 01 người 

- Cán bộ tham gia nhập phần mềm 

Lưu ý: Cán bộ tham gia khám sàng lọc, tiêm vắc xin và theo dõi sau tiêm 

phải được tham gia tập huấn về an toàn tiêm tiêm chủng, tập huấn tiêm vắc xin 

COVID-19 và có giấy chứng chỉ hành nghề. 

Trong trường hợp đơn vị thực hiện tiêm không bố trí được điểm tiêm chủng, 

thiếu nhân lực hoặc số lượng đối tượng đông có thể huy động nhân lực từ các đơn 

vị khác hỗ trợ báo cáo về Khoa KSBT&HIV/AIDS để phối hợp phòng Tổ chức điều 

động nhân lực.  

- Cử 01 cán bộ giám sát có mặt xuyên suốt tại các điểm tiêm để theo dõi, 

giám sát toàn bộ quy trình tiêm chủng nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy trình của 

Bộ Y tế. 

- Bố trí các trang thiết bị bảo quản, theo dõi nhiệt độ vắc xin trong quá trình 

vận chuyển, sử dụng, hoàn trả (nếu có). 

- Tổng hợp báo cáo hằng ngày kết quả tiêm chủng, danh sách tiêm được và 

tình hình phảnứng sau tiêm chủng gửi email về Khoa KSBT, địa chỉ: 

nguyenthuthuy021972@gmail.com sau buổi tiêm hàng ngày để tổng hợp gửi tuyến 

trên. 

 d) Thực hiện tiêm chủng 

- Đơn vị phụ trách điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm tổ chức chiến dịch an 

toàn, hiệu quả. 

- Khám sàng lọc: Sử dụng phiếu sàng lọc trước tiêm vắc xin COVID-19 theo 

Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối 

với trẻ em; 

- Có kế hoạch tổ chức tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm. 

- Có kế hoạch quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 theo hướng dẫn của Cục Quản lý MTYT.Công văn 3490/KSBT- SKMT&YTTH 

ngày 1/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về việc hướng 

dẫn thực hiện quản lý, xử lý võ lọ vắc xin phòng COVID-19. 

5. Kế hoạch xử trí cấp cứu  

- Yêu cầu mỗi điểm tiêm tại các trường có đội cấp cứu ứng trực tại điểm 

tiêm, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, hộp chống sốc; sẵn sàng các trang thiết bị cấp 

cứu (Bình oxy, bóp bóng Ambu, cán thương,...) để xử lý các tai biến, biến chứng 

mailto:nguyenthuthuy021972@gmail.com
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nặng sau tiêm vắc xin. Phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển tuyến kịp thời ca 

phản ứng nặng sau tiêm chủng đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong 

chiến dịch.  

- Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tham 

mưu thành lậpTổ cấp cứu, mỗi phòng khám có 02 tổ cấp cứu (Phân công trực vào 

ngày tiêm). 

- Trạm y tế rà soát lại các phương tiện, thuốc, vật tư tiêu hao, Khẩu trang 

N95, găng tay, đồ bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và 

công tác sơ cấp cứu; phân công cán bộ phụ trách công tác chuyển viện nếu có 

(chuẩn bị hồ sơ chuyển viện); chuẩn bị công tác hậu cần trước, trong và sau tiêm 

vắc-xin. 

- Khoa KSBT&HIV/AIDS phối hợp với Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và mời 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát công tác chuẩn bị trước tiêm. Chủ trì 

giám sát công tác trong khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 02 điểm tiêm. 

- Có hộp chống sốc, phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi, xử trí phản ứng 

sau tiêm chủng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ta khi tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng 

phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu 

vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau: 

+ Chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 

1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng 

nắp) theo hướng dẫn tại Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế 

về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp 

(ưu tiên mặt trước cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo hướng dẫn xử trí cấp cứu 

phản vệ ban hành theo Thông tư 51/2017/TT-BYT. 

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏbơm tiêm 

có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

Lưu Ý: Tại mỗi điểm tiêm bố trí 02 hộp cấp cứu chống sốc 

6. Thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải trong tiêm chủng vắc xin 

COVID-19: 

- Sau các buổi tiêm các đơn vị cần chú ý đến khâu xử lý rác thải trong tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 tại Công văn số 102/ MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục 

quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng 

phòng COVID-19 và Nghị định 104/2016/ NĐ–CP ngày 01/7/2016. 
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- Giao khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật 

hướng dẫn và giám sát thực hiện.  

7. Theo dõi, giám sát và báo cáo: 

- Khoa KSBT&HIV/AIDS phối hợp với Trung tâm KSBT tỉnh xây dựng kế 

hoạch giám sát viêc̣ triển khai tiêm Vắc xin phòng COVID -19 tại các cơ sở tiêm 

chủng.  

- Các đơn vị thực hiện ghi chép thông tin cán bô ̣y t ế tiêm vắc xin  phòng 

COVID-19. 

+ Các cơ sở thực hiện tiêm chủng hoàn thiện báo cáo hàng ngày gửi cho 

Khoa KSBT&HIV/AIDS bằng thư điện tử vào 14h00 hàng ngày. Khoa 

KSBT&HIV/AIDS tổng hợp theo mẫu và gửi cho Trung tâm KSBT tỉnh b ằng thư 

điện tử trước 16h cùng ngày.  

+ Thu thập thông tin về phản ứng sau tiêm chủng bằng email: Cán bộ y tế tại 

điểm tiêm giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng tại các đơn vi ̣ có cán bộ 

tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19, ghi chép thông tin về giám sát phản ứng 

sau tiêm chủng theo mẫu gửi kèm tại Phụ lục 2 và gửi về Khoa KSBT&HIV/AIDS 

trước 14h00 hàng ngày.  

+ Phối hợp với Trung tâm KSBT tỉnh tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc 

việc thực hiện tiêm chủng vắc xin, tổ chức điều tra các trường hợp tai biến nặng sau 

tiêm chủng (nếu có) và báo cáo Khoa KSBT&HIV/AIDS và trung tâm KSBT tỉnh 

Khánh Hòa theo mâũ. 

- Đối với báo cáo tổng kết đợt tiêm chủng, các cơ sở tiêm chủng hoàn thiện 

báo cáo theo mẫuvà gửi cho Khoa KSBT&HIV/AIDS sau khi kết thúc đợt tiêm 

chủng 03 ngày, Khoa KSBT&HIV/AIDS tổng hợp gửi báo cáo đến Trung tâm 

KSBT tỉnh. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Khoa Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán dự trù kinh 

phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

VIII. KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn: 

Trung tâm Y tế Nha Trang không có bệnh viện, không có Khoa Hồi sức tích 

cực, không có phương tiện xe cấp cứu vận chuyển người bệnh về Trung tâm cấp cứu 

115 nên gặp khó khăn trong công tác xử lý và vận chuyển các trường hợp có phản ứng 

nặng sau tiêm. 
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2. Kiến nghị, đề xuất: 

Đề xuất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 

115 hỗ trợ Trung tâm Y tế Nha Trang trong công tác giám sát, sẵn sàng phương 

tiện vận chuyển trong thời gian tổ chức tiêm.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh 

sinh đang học lớp 10, lớp 11, lớp 12 tại các trường cấp III, các trường cao đẳng 

nghề triển khai tiêm đợt 2 và học sinh học lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại các trường cấp II 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đề nghị các đơn vị đầu mối thực hiện triển khai 

nghiêm túc.Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phản hồi kịp thời về 

Khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế Nha Trang để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Sở Y tế Khánh Hòa; 
- Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa; 
- Phòng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tp Nha Trang; 
- Phòng Y tế tp Nha Trang; 
- Trung tâm Cấp cứu 115; 
- Lãnh đạo Trung tâm Y tế Nha Trang; 
- Các đơn vị, Khoa, Phòng trực thuộc; 
- Lưu: VT, Khoa KSBT&HIV/AIDS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Phán 
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